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…………………………………………………………………………………………………………………..
	LỜI DẶN THÍ SINH:
- Không được phép sử dụng tài liệu
- Làm bài trực tiếp phần chấm (……) trên đề thi.
- Được phép sử dụng bút xóa.
- Đề thi gồm 40 câu, 0,25 điểm/câu.
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Câu 1. Kể tên các tính chất chung của kim loại?......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2. Kể tên các tính chất công nghệ của vật liệu kim loại? ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3. Độ dẻo của kim loại là gì? ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4. Độ dai va đập của kim loại là gì? ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5. Tính rèn của kim loại là gì? ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 6. Tính hàn của kim loại là gì? ? …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7. Kể tên 3 vật liệu có kiểu mạng lập phương diện tâm?.................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 8. Hợp kim là gì? ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9. Kể tên 3 hợp kim thường dùng? ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 10. Gang cầu là gì?...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO Ô NÀY VÌ SẼ ĐƯỢC RỌC PHÁCH

Câu 11. Gang dẻo là gì? ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 12. Nêu ảnh hưởng của silic đến tính chất của gang? ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 13. Nêu ảnh hưởng của phốt pho đến tính chất của gang? ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 14. Trình bày ứng dụng chung cả gang xám? …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 15. Trình bày ứng dụng của gang dẻo? ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 16. Theo thành phần hóa học, kể tên các loại thép? ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 17. Kể tên các loại thép cacbon phân loại theo hàm lượng cacbon? ………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 18. Thép cacbon trung bình là gì? …………………………………………………………………
Câu 19. Thép hợp kim là gì? …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 20. Thép hợp kim thấp là gì? ……………………………………………………………………..
Câu 21. Thép hợp kim cao là gì? ………………………………………………………………………
Câu 22. Kể tên các loại thép hợp kim chia theo công dụng? ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 23. Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhiệt luyện thép? ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 24. Mục đích của ủ thép? …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 25. Thường hóa thép là gì? ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO Ô NÀY VÌ SẼ ĐƯỢC RỌC PHÁCH

Câu 26. Tôi thép là gì? …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 27. Kể tên các hình thức tôi thép? …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 28. Mục đích ram thép? …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 29. Nêu tính chất cơ bản của hợp kim cứng? ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 30. Kể tên các loại hợp kim cứng? ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 31. Kể tên các hợp kim đồng thông dụng? ………………………………………………………..
Câu 32. Tính chất cơ bản của nhôm? ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 33. Kể tên các loại hợp kim nhôm? ……………………………………………………………….
Câu 34. Ứng dụng cơ bản của hợp kim nhôm? ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 35. Latông là gì? …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 36. Thép cacbon cao tương đối cao là gì? ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 37. Kể tên 3 vật liệu có kiểu mạng lục giác xếp chặt? ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Giải thích ý nghĩa của các vật liệu sau:
Câu 38. GC45-15?. ................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
Câu 39.  C50?..........................................................................................................................................
Câu 40. 100CrWMn? ………………………………………………………………………………….
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ:  II 		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤPĐỀ 2

	Học phần: VẬT LIỆU HỌC
	Lớp:  17T4-CCK, CKL	  Ngày thi:  ____ / ____ / 2019	
	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
Mỗi câu 0,25 điểm/câu
Câu 1.  Tính cơ học, tính chất vật lý, tính chất hóa học, tính công nghệ.
Câu 2. Tính đúc, tính rèn, tính hàn, tính cắt gọt
Câu 3. Là khả năng vật liệu thay đổi hình dáng kích thước mà không bị phá hủy khi chịu tác dụng của lực bên ngoài.
Câu 4. là khả năng vật liệu chịu được tải trọng va đập mà không bị phá hủy.
Câu 5. là khả năng biến dạng vĩnh cửu của kim loại khi chịu lực tác dụng bên ngoài mà không bị phá hủy.
Câu 6. là khả năng tạo thành sự liên kết giữa các phần tử khi nung nóng chỗ hàn đến trạng thái chảy hay dẻo.
Câu 7. Ba trong các vật liêu sau: Feg, Ni, Al, Ni, Pb, Ag, Au, 
Câu 8. Là vật liệu có chứa ít nhất 2 nguyên tố, trong đó nguyên tố chính là kim loại và mang tính chất kim loại.
[bookmark: _GoBack]Câu 9. Ba trong các hợp kim: gang, thép, hợp kim đồng, hợp kim nhôm
Câu 10. là gang có tổ chức tế vi hình cầu
Câu 11. là gang được ủ từ gang trắng
Câu 12. cácbon cao tính dẫn nhiệt và độ dẻo của gang giảm
Câu 13. giảm độ bền tăng độ dòn của gang làm dễ gây nứt vật đúc, tuy nhiên P có tăng độ chảy loãng.
Câu 14. chế tạo chi tiết máy chịu tải nhỏ, ít va đập, ngoài ra còn chế tạo ổ trượt và bánh răng.
Câu 15. chế tạo chi tiết máy có 3 yêu cầu sau: chịu va đập và chịu kéo, hình dáng phức tạp, có thành mỏng.
Câu 16. Thép cacbon và thép hợp kim
Câu 17. thép cacbon thấp, thép cacbon cao, thép cacbon trung bình.
Câu 18. là thép cacbon có 0,3%C0,5%
Câu 19. Là thép chứa một thành phần nguyên tố hợp kim nhất định.
Câu 20. Thep hợp kim có tổng lượng hợp kim <2,5%
Câu 21. Thép hợp kim có tổng lượng hợp kim >10%
Câu 22. thép hợp kim kết cấu, thép hợp kim cụng cụ, thép không gỉ, thép gió.
Câu 23.  nhiệt độ nung, thời gian giữ nhiệt, tốc độ làm nguội.
Câu 24. giảm độ cứng, tăng độ dẻo, khử ứng suất, làm nhỏ hạt thép
Câu 25. Là phương pháp ủ mà môi trường làm nguội là không khí tĩnh.
Câu 26. Là quá trình nhiệt luyện, mà làm nguội đột ngột.
Câu 27. tôi xuyên tâm và tôi mặt ngoài
Câu 28. Khử ứng suất sau khi tôi thép.
Câu 29. tính cứng nóng cao, độ cứng rất cao, tính chống mài mòn tốt
Câu 30. hợp kim cứng 1 cacbit, 2 cacbit, 3 cacbit
Câu 31. latong và brông
Câu 32. khối lượng riêng nhỏ, dẫn điện và nhiệt tốt, chống ăn mòn cao, cơ tính thấp, nhiệt độ nóng chảy thấp.
Câu 33. hợp kim nhôm biến dạng và hợp kim nhôm đúc
Câu 34. xây dựng, mỹ thuật, hàng không, ôtô..
Câu 35. là hợp kim của đồng với kẽm.
Câu 36. là thép cacbon có 0,55%C0,65%
Câu 37. Ba trong các vât liêu sau: Zn, Mg, Be, Cd, Zr
Câu 38. Là gang cầu, có giời hạn bền kéo 45Kg/mm2, độ giãn dài tương đối 15%
Câu 39. Là thép cacbon có 0,5%C
Câu 40.Là thép hợp kim có 1%C, 1%W, 1%Mn
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Trang 6/3 – Đề số 1
